
Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung Phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

  nh v c   

Lĩnh vực Người có công 

 

Trình tự, thời gian 

thực hiện: 

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp 

TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc: 

Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ 

cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành 

phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng 

ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), 

Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. 

Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ). 

+ Bước 3: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo 

Phòng Nội vụ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc 

kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua 

Sở Nội vụ). 

+ Bước 4: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, 

thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định 

hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm theo biểu tổng 

hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 

4A, 4B, 4C ban hành kèm theo Thông tư 08). 

Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng 

minh là TNXP, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến 

Hội cựu TNXP cấp tỉnh đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước 

khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. 

Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội 

vụ chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của 

đối tượng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ 

trợ cấp đối với TNXP (theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và 



Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ 

cấp kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp, gửi 

02 bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, tổ chức 

thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng 

được hưởng theo quy định hiện hành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ 

đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. 

Cách thức thực 

hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ: 

+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính 

hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã): 

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định 

số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành. 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa 

phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản 

lý TNXP; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy 

khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận 

tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. 

Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ thì phải nộp bản 

khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính), Ủy ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người 

địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở 

địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư 08). 

+ Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1C) 

+ Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, 

ngoài các giấy tờ quy định trên, phải có giấy chứng nhận sức khỏe của 

cơ sở y tế cấp huyện trở lên (bản chính). 

Cơ quan thực hiện: 
 UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội 

cựu TNXP, các cơ quan liên quan. 

Đối tượng thực 

hiện: 
 Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của TNXP 

Lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, tờ Bản khai cá nhân (mẫu 1C) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-104-1999-qd-ttg-chinh-sach-thanh-nien-xung-phong-hoan-thanh-nhiem-vu-khang-chien-45232.aspx


khai: 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính: 

Đối tượng được xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là TNXP tập 

trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương 

không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa. 

Kết quả thực hiện  Quyết định trợ cấp hàng tháng. 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành chính: 

 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,  

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ,  

Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011;  

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC . 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-31-2013-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-181099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-lien-tich-08-2012-ttlt-bldtbxh-bnv-btc-huong-dan-che-do-tro-cap-138518.aspx

